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TT Tên bài báo 
Tên tác giả/đồng tác 

giả/thành viên 
Nơi đăng/xuất bản Năm 

1. 1 

By using the anharmonic correlated einstein model 

to define the expressions of cumulants and 

thermodynamic parameters in the cubic crystals 

with new structure factors 

Nguyễn Bá Đức 

Journal of physics and astronomy 

Research, 11/2014. ISSN: 2123-

503X 

 

2014 

2. 2 
Current status of higher education in Vietnam and 

Potential of the reform 
Nguyễn Cao Thành 

International journal of innovation 

and research in educational Sciences 

(8/2014), 2349-5219 

2014 

3. 3 
Autonomous learning: can Vietnalmese students 

do when studying in Australia? 
Nguyễn Cao Thành 

Kỷ yêu hội thảo quốc tế "The 5th 

engaging with Vietnam - an 

interdisciplinary dialogue" (9/2014) 

2014 

4. 4 
Fabrication of aligned amorphous silicon carbide 

nanorod arrays by electrochemical etching 
Cao Tuấn Anh Kỷ yếu quốc tế (dự) tai Camphuchia 2014 

5. 5 

Effect of density and size of the silver 

nanoparticles, which have been deposited onto the 

SiNW arrays, on the sers measurements 

Cao Tuấn Anh Kỷ yếu quốc tế (dự) tai Camphuchia 2014 

6. 6 

Effective Anharmonic Einstein Potential for 

Thermodynamic Parameters, Three First 

Cumulants and Anharmonic Perturbation Factor 

of Iron Doped Molybdenium Crystals 

Nguyễn Bá Đức 

Nguyễn Thị Lan Anh 

American Association for science 

and technology (4/2015) 
2015 

7. 7 

Using generalized anharmonic-correlated einstein 

model in XAFS theory for calculation the 

thermodynamic parameters and cumulants of 

dopant BCC crystals 

Nguyễn Bá Đức 

Asian journal of science  

and technology (3/2015), 0976-

3376 

2015 

8. 8 

The influence of confined phonons on 

Ettingshausen effect in Quantum well with 

parabolic potential in the presence of 

electromagnetic wave 

Nguyễn Bá Đức  2015 

9. 9 

Calculation of Morse Potential Parameters of bcc 

Crystals and Application to Anharmonic 

Interatomic Effective Potential, Local Force 

Constant 

Nguyễn Bá Đức 

VNU Journal of Science: 

Mathematics-Physics, Vol.31 

(2015) 23-30 

2015 

10. 1

0 

Using generalized anharmonic-correlated einstein 

model in XAFS theory for calculation the 

thermodynamic parameters and cumulants of 

dopant face cubic center crystals 

Nguyễn Bá Đức 
American Association for science 

and technology (3/2015), 
2015 

11. 1

1 

Cross-Learning Experiences of Vietnamese 

Students at Australian Universities 

Nguyễn Cao Thành 

Nguyễn Bá Đức 

Nguyễn Khải Hoàn 

Trần Xuân Bộ 

American Association for science 

and technology (1/2015), 2375-

3781 

2015 



12. 1

2 

The Interconnection between Interpretivist 

Paradigm and Qualitative Methods in Education 

Nguyễn Cao Thành              

Trần Thị Lệ Thanh 

American Journal of  

Educational Research 
2015 

13. 1

3 

Effects of Confucian Ideology on the Creativity of 

Students and How do the Teachers and the Parents 

Stimulate Creative Ability of Their Students and 

Their Children 

Nguyễn Cao Thành 

Nguyễn Mỹ Việt 

Trịnh Phi Hiệp 

2015, American Journal of  

Educational Research 
2015 

14. 1

4 

Determine to the fourth-order cumulants and 

anharmonic perturbation factor of silver doped by 

cooper crystals in XAFS 

Nguyễn Bá Đức 
European Journal of natural and 

Applied Sciences, Vol3.No1,2015 
2015 

15. 1

5 

Temperature Dependence of high-Order 

Expanded Debye-Waller Factor and XAFS of 

Metallic Molybdenium 

Nguyễn Bá Đức 

Journal of Chemistry and Materials 

Research, Vol.5(5), 2016,99-104, 

Received 25 September 2016, 

Accepted 10 October 2016 

2016 

16. 1

6 

Improvement of Raman enhancement factor due 

to the use of silver nanoparticles coated obliquely 

aligned silicon nanowire arrays in SERS 

measurements 

Cao Tuấn Anh Int. J. of Nanotechnology 2016 

17. 1

7 

Fabrication of aligned SiNW arrays via-metal 

assisted chemical etching 
Cao Tuấn Anh 

Journal of Science and Technology, 

0866-8612 
2016 

18. 1

8 

Fabrication of vertical aligned silicon nanowire 

arrays with strong photoluminescence by metal-

assisted electrochemical etching 

Cao Tuấn Anh Proceedings of IWNA 2016 

19. 1

9 

Electrodeposition of silver nanodendrites on silicon 

for surface-enhanced Raman scattering application 
Cao Tuấn Anh Proceedings of IWNA 2016 

20. 2

0 

The Differences between Spoken and Written 

Grammar in English, in Comparison with 

Vietnamese 

Nguyễn Cao Thành 

Gist Education and Learning 

Research Journal, 12/2015. 1692-

5777 

2016 

21. 2

1 
Employers lament lack of soft skills in graduates. Nguyễn Cao Thành 

University World News, 1/2016. 

1756-297X 
2016 

22. 2

2 
An innovative model for higher education reform. Nguyễn Cao Thành 

University World News, 6/2016. 

1756-297X 
2016 

23. 2

3 

How to increase student’s satisfaction at higher 

education institutes (HEIs) today? 
Nguyễn Cao Thành 

Journal of Studies in Social Sciences 

and Humanities - ISSN 2413-9270 - 

tháng 12/2016 

2016 

24. 2

4 

The Relationship Between Corporate Governance 

and the Performance of the Firm: a Literature 

Review With a Focus on the Vietnamses 

Enterprises 

Phạm Thị Kiều Trang 
Kỷ yếu Hội thảo quốc tế tổ chức ở 

Nga, 14-15/4/2016 
2016 

25. 2

5 

Build Expressions of thermodynamic parameters 

and cumulants through new structural parameters 

for some pure cubic crystals by the anharmonic 

Nguyễn Bá Đức 

European Journal of natural and 

Applied Sciences 

ISSN 2059-3058 

2017 



correlated einstein model Số 1 năm 2017 

26. 2

6 

Synthesis of Flower- like silver nanostructures on 

Silicon and their application in surface-Enhanced 

Raman Scattering 

Cao Tuấn Anh Hội thảo khoa học quốc tế 2016 2017 

27. 2

7 

Detection of Sudan II in chili sauce by surface-

enhanced raman scattering technique 
Cao Tuấn Anh 

Procesding of Advances in Optics, 

Photonics, Spectrscopy ISSN 1859- 

4271. Tháng 6/2017 

2017 

28. 2

8 

Study of using triton X-100 surfactant for porous 

etching of amorphous sic 
Cao Tuấn Anh 

Journal of Applied Physical Science 

International ISSN: 2395-5260(P) 

Vol. 8, pp. 95-100 - 2017 

2017 

29. 2

9 
The impact of science technology on education Nguyễn Cao Thành 

American Journal of Educational 

Research 

ISSN 2798 - 3571 

6/2017 

2017 

30. 3

0 

Research on the Relationship between Corporate 

Governance anh Firm Performance: Empirical 

Evidence from Companies Listed on the Stock 

Exchange in Vietnam 

Phạm Thị Kiều Trang 

International Journal of 

Management and Applied Research               

Volume 3, No 4( 2016) 

2017 

31. 3

1 

Определение, элементы воздействия и 

критерии оценки конкурентоспособности 

предприятия 

Nguyễn Hoàng Nguyên 
Молодой ученый           24 (128) 

No 2016 
2017 

32. 3

2 

Study Strategies of Freakomon in Development 

for Video Game Industry 
Nguyễn Đức Hạnh 

International Journal of 

Management Science 

T7/2017. 2375-3757 

2017 

33. 3

3 

Analysis of the phased approach in a complex 

business transformation plan at remploy – an 

assume organization established for disability 

employment 

Nguyễn Đức Hạnh 

European Journal of Research and 

Reflection in Management Sciences 

ISSN 2056-5992 

2017 

34. 3

4 

Dropbox – Analysis an assuming project 

management cosultancy report 
Nguyễn Đức Hạnh 

International journal of development 

research 

ISSN 2230-9926 

2017 

35. 3

5 
The system of social work in vietnam formation Lương Mạnh Hà Hội thảo quốc tế tại Nga 2018 2017 

36. 3

6 

Normative and legal support of social work in 

vietnam 
Lương Mạnh Hà ISSN 2309-1754 - УДК 378 2017 

37. 3

7 

Origin and the stages development of training 

social workers in vietnam 
Lương Mạnh Hà ISSN 2311-0066 - УДК 378 2017 

38. 3

8 

Teacher education and higher education policies in 

some Asian countries 
Nguyễn Cao Thành 

American Journal of Educational 

Research ISSN 2798-3571 
2017 

39. 3

9 

Integerating science in mathematics teaching in 

Vietnameses elementary schools 
Lê Trung Hiếu 

Annals. Computer Science Series 

Tome 15, Fasc.2 ISSN 1583-7165 

2017 

2017 



40. 4

0 

Developing Orange Fruit Value Chain in Tuyen 

Quang, Vietnam 

Trần Thị Diên 

Hoàng Anh Đào 

Economics 

ISSN 2376-659X T5/2018 
2018 

41. 4

1 

Phân tích hoạt động của các công ty trên thị trường 

ngành công nghiệp giấy Việt Nam 

Phạm Thị Kiều Trang 

Nguyễn Hoàng Nguyên 

Tạp chí khoa học trẻ của Liên Bang 

Nga số 3/2018, ISSN 2072 - 0297 
2018 

42. 4

2 

Một số phương pháp nâng cao năng lực cạnh 

tranh ngành công nghiệp giấy 

Phạm Thị Kiều Trang 

Nguyễn Hoàng Nguyên 

Tạp chí khoa học trẻ của Liên Bang 

Nga số 21/2018 

ISSN 2072 - 0297 

2018 

43. 4

3 

Phương pháp giả nhổ giải phương trình vi phân 

tuyến bậc 2 
Lê Anh Nhật 

Hội thảo bàn tròn quốc tế " Những 

phát triển cơ bản và được áp dụng 

trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật 

và khoa học vật lý-toán học" ISBN 

978-5-6041153-2-9 T5/2018 

2018 

44. 4

4 

Linkages between Timber Proceessing companies 

and local forest communities: A case study in Viet 

Nam 

Đỗ Hải Yến 
Kỷ yếu hội thảo QT tại Thổ Nhĩ Kỳ 

T6/2018 
2018 

45. 4

5 
A new isoflavanone from Uraria crinita 

Dao Duc Thiên                   

Trinh Thị Thuy            

Nguyen Thi Hoang Anh           

Le Quốc Thắng                  

Tran Duc Dai                 

Nguyen Hoang Sa            

Nguyen Thanh Tam 

Received 09 Oct 2018, Accepted 01 

Sep 2019, Published online: 23 Sep 

2019 

2019 

46. 4

6 

Pressure effects on EXAFS DebyeWaller factor 

and melting curve of solid krypton 

Nguyễn Bá Đức (TV) 

Khac Hieu Ho, 

Viet Tuyen Nguyen, 

Nguyen Van Nghia, 

Vu Quang Tho, 

Tran Thi Hai, 

Doan Quoc Khoa 

Current Applied Physics,  

Vol 19, pp 55- 59 (ISI) 
2019 

47. 4

7 

A new algorithm used Chebyshev pseudospectral 

method to solve nonlinear second-order Lienard 

differential equations 

Lê Anh Nhật 

D. S. Kulyabov, 

K. P. Lovetskiy 

V International Conference on 

Information Technology and 

Nanotechnology (ITNT-2019), 

ngày 21–24/5/2019, tại TP. Sаmara, 

LB Nga.  

ISBN 978-5-88940-151-3 

Vol. 3, trang 489-496 

2019 

48. 4

8 

Agricultural culture characteristics expressed 

Inproverbs and idioms about working and 

producing of Tay people in Tuyen Quang 

province 

Dương Thị Ngữ 

International  journal of Humannities 

and Social Science invention 

ISSN (online): 2319 - 7222 

2019 

49. 4

9 

Attracting Foreign Direct Investment in Vietnam - 

Opportunities an Threats 
Hoàng Anh Đào 

Tạp chí Journal of Investment and 

Management, số 2(8) 

ISSN: 23287713 

2019 



50. 5

0 

Chebyshev pseudospectral method computing 

eigenvalues for ordinary differential equations with 

homogeneous Dirichlet boundary condition 

Lê Anh Nhật 

Science and Business Ways of 

Development  

ISSN 2221-5182 (Print) 2019, Vol. 

92(2), trang 167 – 173 

2019 

51. 5

1 

Chebyshev pseudospectral methods solve the 

Sturm-Lowville differential equations 

Lê Anh Nhật, 

Lê Trung Hiếu 

Ninth International Scientific 

Conference "Modern Methods, 

Problems and Applications of 

Operator Theory and Harmonic 

Analysis IX" (OTHA 2019), ngày 

21-26/4/2019 tại TP. Rostov-on-

Don, LB Nga ISBN 978-5-

6040260-1-4 

2019 

52. 5

2 

Place name in Tuyen Quang with Tay-Origin 

Elements without a consistent Way to prerform the 

First Cosonant 

Dương Thị Ngữ 

International  journal of Humannities 

and Social Science invention 

ISSN (online): 2319 - 7222 

2019 

53. 5

3 

Pseudospectral Chebyshev method finds 

approximate solutions of the Mathieu’s equations 
Lê Anh Nhật 

IX Conference (with international 

participation) "Information and 

Telecommunication Technologies 

and Mathematical Modeling of 

High-Tech Systems", ngày 15-

19/4/2019 tại trường ĐH RUDN, 

Moscow, LB Nga, ISBN: 978-5-

209-09356-5, 473 – 479. 

2019 

54. 5

4 

Review Some Issues of Quality Assurance, 

Quality Accreditation for Higher Education 

Institutions and Reality of Vietnam 

Nguyễn Đức Hạnh 

American Journal of Educational 

Research, 

Volume 7,   Issue 7 (2019) 

ISSN (Print): 2327-6126 

ISSN (Online): 2327-6150 

2019 

55. 5

5 

The teacher's competence of integrated science 

teaching at primary school 

Lê Trung Hiếu, 

Nguyễn Danh Nam 

Asean comparative education 

research network (acer-n) Malaysia 

7/2019. 

2019 

56. 5

6 

АКЦИОНИРОВАНИЕ И ВЫВОД 

КАПИТАЛА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ВО ВЬЕТНАМЕ 

Phạm Trung Nghĩa 

Tạp chí Финансовая экономика, 

Số 3 

ISSN: 2075-7786 

2019 

57. 5

7 

Обзор Вьетнамской целюлозно-бумвжной 

промышлености в 2018 году, рекомендации 

по повышению производительности 

Вьетнамской целюлозно-бумвжной 

промышлености в 2019 году 

Nguyễn Hoàng Nguyên 

Tạp chí Финансовая экономика, 

số 5/2019 

ISSN: 2075-7786 

2019 

58. 5

8 

Развитие сети служб социальной работы во 

вьетнаме ( development of social work service 

network in vietnam ) 

Lương Mạnh Hà 

вестник научно - теоретический 

журнал 

ISSN 2073 0284 

Выпуск 84, 2019 УДК 364 Trang 

30-35 

2019 

59. 5Теоретические основы в факторе воздействия Phạm Thị Kiều Trang, Tạp chí Молодой ученый, số 2019 



9 корпоративного управления в финансовой 

деятельности компании 

Nguyễn Hoàng Nguyên 16/2019 

ISSN: 2072-0297 

60. 6

0 

Управление профессиональной подготовкой 

социальных работников в университетах 

вьетнама и оценка ее качества 

Lương Mạnh Hà 

Санкт-Петербургского 

государственного института 

психологии и социальной 

работы 

Подписной индекс: 19304, ISSN: 

1993-8101 

2019 

61. 6

1 

Professionalization of social work in Vietnam and 

its impact on the professional training of social 

workers 

Lương Mạnh Hà 

Балтийский гуманитарный 

журнал -2019.Tom 8. No 4 (29) 

ISBN : 

2311-0066 

2019 

62. 6

2 

Situation and development prospects of Social 

work profession in VietNam in the period 2017 -

2020 

Lương Mạnh Hà 

Амурского  государственного 

университета.  выпуск 86. 2019 

ISBN : 

2073-0284 

2019 

63. 6

3 

3d human pose estimation in vietnamese 

traditional 

 martial art videos 

Nguyễn Thanh Tương, 

Dương Duy Long, 

Phạm Thành Công, 

Lê Dung, 

Lê Văn Hùng 

2019 Journal of Advanced 

Engineering  

and Computation, Vol 3, No.3, ISN: 

2588-123X,9/2019 

2019 

64. 6

4 
Metacognition in react teaching strategy Nguyễn Thị Hương Lan 

Annals. Computer Science Series, 

17th 2019 
2019 

65. 6

5 

Input Factors Afecting of Orange Production in 

Tuyen Quang Province 
Trần Nguyễn Thu Trang 

Asian Scocial Science, 

Vol.15.11:2019, ISN 19911-2017, 

E:1911-2025,10/2019 

2019 

66. 6

6 

Fanrication of gold nanostructures on copper foil 

for use as sers substrates 

Cao Tuấn Anh 

Luong Truc Quynh 

Ngan, 

Dao Tran Cao, 

Kieu Ngoc Minh,  

Nguyen Anh Vu 

Proceeding of IWNA 2019, 6-10 

November 2019, Phan Thiet, Viet 

Nam 

2019 

67. 6

7 
Đánh thức tiềm năng du lịch ở Lâm Bình 

Nguyễn Thị Bích 

Hường 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ‘Du lịch 

Lâm Bình, Tuyên Quang : Tiềm 

năng – thực trạng – giải pháp’ 

2019 

68. 6

8 

Truyền thông về du lịch Lâm Bình bằng mạng xã 

hội, thực trạng và giải pháp 
Vũ Quỳnh Loan 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ‘Du lịch 

Lâm Bình, Tuyên Quang : Tiềm 

năng – thực trạng – giải pháp’ 

2019 

69. 6

9 

Bảo tồn ngôn ngữ dân tộc Tày gắn liền với phát 

triển du lịch cộng đồng tại huyện Lâm Bình 
Hà Thị Chuyên 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ‘Du lịch 

Lâm Bình, Tuyên Quang : Tiềm 

năng – thực trạng – giải pháp’. 

2019 

70. 7

0 

Cultural tourism in Lam Binh – Potentials and 

advertising ways to attract tourists 
Bùi Thị Lan 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ‘Du lịch 

Lâm Bình, Tuyên Quang : Tiềm 

năng – thực trạng – giải pháp’ 

2019 



71. 7

1 

Tiềm năng và thực trạng của phát triển du lịch 

cộng đồng ở huyện Lâm Bình 
Tạ Thị Thanh Huyền 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế ‘Du lịch 

Lâm Bình, Tuyên Quang : Tiềm 

năng – thực trạng – giải pháp’ 

2019 

72. 7

2 

OpenPose’s Evaluation in The Video Traditional 

Martial Arts Presentation 

 

Lê Văn Hùng 

Nguyễn Thanh Tương, 

Trần Ngọc Anh, 

Phạm Thành Công 

2019 19th International Symposium 

on Communications and 

Information 

 Technologies (ISCIT) 

2019 

73. 7

3 

Phát triển nguồn nhân lực du lịch Lâm Bình – 

Tuyên Quang : Bài học từ thực tiễn phát triển 

nguồn nhân lực của một số tỉnh trong nước và 

quốc tế 

Chu Việt Cường 

Chu Thùy Phương 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế - 

Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang 

‘Tiềm năng, thực trạng và giải pháp’ 

2019 

74. 7

4 

Nâng cao hiệu quả sử dụng nhà ở truyền thống 

người Tày phục vụ cho hoạt động du lịch cộng 

đồng huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. 

Hoàng Thị Thẻ 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế du lịch Lâm 

Bình, Tuyên Quang tiềm năng, thực 

trạng và giải pháp 

2019 

75. 7

5 

Phát triển du lịch cộng đồng vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, 

tỉnh Tuyên Quang, tiềm năng và giải pháp 

Hoàng Thị Thu Dung 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế du lịch Lâm 

Bình, Tuyên Quang tiềm năng, thực 

trạng và giải pháp 

2019 

76. 7

6 

Tranh thờ - Tín ngưỡng đặc sắc của người cao Lan 

ở Tuyên Quang, Việt Nam. 
Bùi Văn Khánh 

Kỷ yếu Proceedings 2019. Hội thảo 

Quốc tế về Việt Nam học và Đài 

Loan học.11/2019 

2019 

77. 7

7 

Ngôn ngữ tạo hình trong tranh thờ của người Cao 

Lan (Tuyên Quang) với tranh dân gian Đông Hồ. 
Bùi Văn Khánh 

Hội Thảo Khoa học Quốc tế : Bảo 

vệ và phát huy giá trị nghệ thuật 

tranh dân gian Đông Hồ trong đời 

sống đương đại. (Bắc Ninh) 

11/2019 

2019 

78. 7

8 

Kết nối văn hóa của người Cao Lan ở Tuyên 

Quang với các dân tộc huyện Lâm Bình – Tiềm 

năng trong phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 

Bùi Văn Khánh 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế du lịch Lâm 

Bình, Tuyên Quang tiềm năng, thực 

trạng và giải pháp 11/2019 

2019 

79. 7

9 

Xây dựng thí điểm hai trang mạng xã hội nhầm 

nâng cao hiểu quả du lịch Lâm Bình 
Đinh Quang Mạnh 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế du lịch Lâm 

Bình, Tuyên Quang tiềm năng, thực 

trạng và giải pháp 

2019 

80. 8

0 

Xây dựng hệ thống động lực thúc đẩy nhân tố chủ 

quan trong phát huy di sản văn hóa gắn với phát 

triển du lịch ở Lâm Bình hiện nay 

Trần Quang Huy 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế du lịch Lâm 

Bình, Tuyên Quang tiềm năng, thực 

trạng và giải pháp 

2019 

81. 8

1 

Quan điểm của đảng bộ tỉnh tuyên Quang về đẩy 

mạnh phát triển du lịch 

Hoàng thị Trang 

Nguyễn mai chinh 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế du lịch Lâm 

Bình, Tuyên Quang tiềm năng, thực 

trạng và giải pháp 

2019 

82. 8

2 

Du lịch Lâm Bình, Tuyên Quang – Cơ hội và 

thách thức 
Nguyễn Thị Kim Ngân 

Kỷ yếu hội thảo quốc tế du lịch Lâm 

Bình, Tuyên Quang tiềm năng, thực 

trạng và giải pháp 

2019 

83. 8

3 

The historical monument of the contact station 

mien - laos in the resistance war against the french 

colonialists in tan trao commune, son duong 

district 

Dương Thị Ngữ 
International Journal of Humanities 

and Social Science Invention. 
2020 



84. 8

4 

place names with  tay – origin elments being usde 

inconsistentlyin tuyen quang province, vietnam 
Dương Thị Ngữ 

Journal in Humanities and Social 

Science ISSN: 2279-0837 
2020 

85. 8

5 

 

Quality Framework of Higher Educaition in 

Vietnam, Malaysia and Nigerica 

 

Nguyễn Đức Hạnh 

Nguyễn Mỹ Việt 

Vũ Quỳnh Loan 

Higher Education Studies; 

ISSN:1925-4741, 

Vol.10, No.2;2020 

2020 

86. 8

6 

Role of Quality Assurance and Quality 

Accreditation in Higher Educaition in some 

Developing Countries an Vietnam 

Nguyễn Đức Hạnh 

Nguyễn Mỹ Việt 

Vũ Quỳnh Loan 

Nguyễn Mỹ Nga 

American journal of Educational 

Research, 2019, Vol. 7, No.9,  

649-653 

2020 

87. 8

7 

Cao Lan folk riddles in Tuyen Quang province, 

Viet Nam 
Lê Thị Thu Nga 

Journal in Humanities and Social 

Science ISSN: 2279-0837, 7/2020 
2020 

88. 8

8 

Methodology of Teaching English 

 

Trần Thị Thúy Lan 

Bùi Thị Hoàng Huệ 

The international journal of Business 

& Management ISSN : 2321-8916, 

4/2020 

2020 

89. 8

9 

How to develop tasks for vocabualry acquisition 

 
Trần Thị Thúy Lan 

The international journal of Business 

& Management ISSN : 2321-

8916,6/2020 

2020 

90. 9

0 

The main issues in the system of professional 

training in the social work sector in Vietnam : 

Solution and prospects for development 

Lương Mạnh Hà 

Journal of Siberian Federal 

University – Humanities and Social 

Sciences ISSN: 19971370 

2020 

91. 9

1 

Theoretical issues of educational Technology for 

social workers training in Vietnamese Universities 

today 

Lương Mạnh Hà 

Петрозаводский 

государственный университет - 

непрерывное образование: XXI 

ВЕК ISBN: 

2308-7234 

2020 

92. 9

2 

General characteristics of the professional training 

of the social work in Vietnam 
Lương Mạnh Hà 

Журнал Тамбовского 

государственного университета - 

гуманитарные  науки ISBN: 

1810- 0201 

2020 

93. 9

3 

Professionalization of social work in Vietnam and 

its impact on the professional training of social 

workers 

Lương Mạnh Hà 

Балтийский гуманитарный 

журнал -2019.Tom 8. No 4 (29) 

ISBN : 

2311-0066 

2020 

94. 9

4 

Situation and development prospects of Social 

work profession in VietNam in the period 2017 -

2020 

Lương Mạnh Hà 

Амурского  государственного 

университета.  выпуск 86. 2019 

ISBN : 

2073-0284 

2020 

95. 9

5 

3d human pose estimation in vietnamese 

traditional 

 martial art videos 

 

Nguyễn Thanh Tương, 

Dương Duy Long, 

Phạm Thành Công, 

Lê Dung, 

Lê Văn Hùng 

2019 Journal of Advanced 

Engineering and Computation, Vol 3, 

No.3, ISN: 2588-123X,9/2019 

 

2020 



96. 9

6 

Numerical modeling of stationary pseudospin 

waves on a graphene monoatomic films 

 

Lê Anh Nhật 

K P Lovetskiy, 

 D S Kulyabov,  

Leonid A. Sevastiano 

 

Numerical modeling of stationary  

pseudospin waves on a graphene 

 monoatomic films, ISN: 2658-

4670, onl9ine: 2658-7149 

2020 

97. 9

7 

Contrastive Analysis between Vietnamese Half-

Open Rhymes With Lao Half-Open Ones, IOSR 

Journal Of Humanities and Social Science (IOSR-

JHSS) 

Phùng Thị Thanh 

International Organization of 

Scientific Research, Volume 25, 

Issue 6,43-52, e-ISSN: 2279-0837, 

p-ISSN: 2279-0845, Series 12 (June. 

2020) 

2020 

98. 9

8 

Vocative Communication Strategy of Ho Chi 

Minh in Thailand: Through the Film Script Thau 

Chin in Siam Produced by Vietnam Film 

Association 

Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên 

World Journal of Social Sciences 

and Humanities, ISSN (Print): 

2474-1426 

ISSN (Online): 2474-1434, 3/2020, 

Vol. 6, No. 2, 30-37 

2020 

99. 9

9 

Applying Metacognitive Theory in Teaching 

Vietnamese, Reading Skills to Foreign Students 

Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên 

Global Research in Higher 

Education, 

www.scholink.org/ojs/index.php/gr

he, ISSN: online: 2576-1951; 

Pr:2576-196x, Vol. 3, No. 2, 2/2020 

2020 

100. 1

0

0 

Developing Tourism Industry in Vietnam : 

Current Situation and Solutions 

 

Hoàng Anh Đào 

Đinh Thị Lan 

American International Journal of 

Business Management, 2379-

106X, 3/2020 

2020 

101. 1

0

1 

Improving Export forwarding by sea in Vietnam : 

Analyze influencing factors 

 

Phạm Thanh Trà 

Hoàng Anh Đào, 

Trần Thảo Nguyên 

The International of Business & 

Management, 2321-8916, 3/2020 
2020 

102. 1

0

2 

Потенциалы упаковочной промышленности  

вьетнама 

Phạm Thị Kiều Trang 

Nguyễn Hoàng Nguyên 

Сибирский экономический, 

2658-4107 
2020 

103. 1

0

3 

Решения для развития лесного хозяйства 

Северного Вьетнама 

Phạm Thị Kiều Trang 

Nguyễn Hoàng Nguyên 

Вопросы экономики и 

управления, 2412-3773 
2020 

104. 1

0

4 

Определение конкурентоспособности и 

проблем деревообрабатывающей 

промышленности Вьетнама 

Nguyễn Hoàng Nguyên Молодой Ученый, 2072-0297 2020 

105. 1

0

5 

Современное состояние 

деревообрабатывающей и 

лесоперерабатывающей промышленности 

вьетнама и ориентация на развитие 

Nguyễn Hoàng Nguyên Студенческий форум, 2542-2162 2020 

106. 1

0

Некоторые решения для продвижения 

достижения цели в 20 миллиардов долларов 
Nguyễn Hoàng Nguyên Студенческий форум, 2542-2162 2020 



6 сша к 2025 году лесной 

107. 1

0

7 

Решения для восстановления переработки и 

экспорта 42 вьетнамской древесины и 

лесопродукции после эпидемии, covid 19 

Nguyễn Hoàng Nguyên Студенческий форум, 2542-2162 2020 

108. 1

0

8 

Цепочное соединение -эффективное решение 

для создания устойчивого и легального 

источника сырья длядеревообрабатывающей 

промышленности вьетнама 

Nguyễn Hoàng Nguyên 
Студенческий вестник, 2686-

9810 
2020 

109. 1

0

9 

Экспорт древесины и лесопродукции 

вьетнама стремится, достичь 12,5 млрд 

долларов сша к 2020 году 

Nguyễn Hoàng Nguyên 
Научно-практический 

журнал«энигма»8822-8723 
2020 

110. 1

1

0 

Анализ состояния и рекомендации по 

повышению конкурентоспособности 

бумажной, промышленности вьетнама 

Nguyễn Hoàng Nguyên 
Финансовая экономика2075-

7786 
2020 

111. 1

1

1 

Eficiency Analysis of the Progress of Orange 

Farms in Tuyen Quang Province, Vietnam 

Towards Sustainable Development 

Trần Nguyễn Thu Trang 
Sustainability (ISN 2071-1050), 

3/2020 
2020 

112. 1

1

2 

Assessing the ecomic benefit share of Woodsland 

Joint Stock Company and Forest growers 

household at Tuyen Quang province, Vietnam 

Đỗ Hải Yến 

International Journal of Science of 

Food and Agriculture , onluine: 

2578-3475. Print: 2578-3467, 

3/2020 

2020 

113. 1

1

3 

 

Triterpenoids and Phenolics from the Leaves of 

Ficus hirta Vahl. In Tuyên Quang Province, 

Vietnam; Bài báo quốc tế 

 

Trần Đức Đại 

Nguyễn Thanh Tâm,  

Trần Thị Giáng Hương, 

Nguyễn Thị Tuyết,  

Đinh Thúy Vân 

International Journal of the Science 

of Food and Agriculture, ISSN: 

2578-3475; ISSN: 2578-

3467,7/2020 

2020 

114. 1

1

4 

Solutions to Improve Teach Quality Physical 

Education in Tan Trao University, Vietnam. 
Phùng Quang Phát 

The International journal of Business 

& Mangement, ISSN:2321-8916, 

Volume 8 Issue 4 , April, 2020 

2020 

115. 1

1

5 

Some Methods to Encourage Environmental 

Practice  to Students for Students 
Trần Vũ Phương 

The International journal of Business 

& Mangement, ISSN:2321-8916, 

Volume 8 Issue 4 , April, 2020 

2020 

116. 1

3

0 

Applying metacognitive theory in teaching 

Vietnamese to foreigners in the direction of 

improving self-study capacity 

Nguyen Thi Hong 

Chuyen 

NICE.SNRU2021 conference nd 

National Conference and the 1st 

International Conference 

2021 

117. 1

3

6 

Attracting Foreign Direct Investment 

and FDI’s Impact on Economic 

Development in Vietnam 

Hoàng Anh Đào 

The International Journal of 

Business & Management, Volume 

9, Issue 3. ISSN : 2321-8916 

2021 

http://internationaljournalcorner.com/index.php/theijbm/article/view/158661
http://internationaljournalcorner.com/index.php/theijbm/article/view/158661
http://internationaljournalcorner.com/index.php/theijbm/article/view/158661


118. 1

3

7 

Performance-based management to 

motivate university lecturers in 

Vietnam: A case study of Tan Trao 

University 

Hoàng Anh Đào, 

 Trần Thảo Nguyên 

The International Journal of 

Business & Management – 

Volume 9, Issue 6 ISSN :  2321-

8916 

2021 

119. 1

3

8 

Linkages in Timber production and 

marketing between wood processing 

company and forest plantation 

households in Tuyen Quang Province, 

Viet Nam 

Đỗ Hải Yến 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học  quốc tế:  

« 9th International Conference of 

Multidisciplinary Research (ICMR) 

2021. Theme : Implementing 

Knowledge and Research for 

Humanity and Environmental 

Sustainability» 

2021 

120. 1

3

9 

The Economic Efficiency of Orange 

Cultivation and its Challenges towards 

Sustainable Development of Small 

Households in Tuyen Quang Province, 

Vietnam 

Trần Nguyễn Thu 

Trang, 

Thi Minh Hop Ho, 

Philippe Burny, 

Thi Nga Bui and 

Philippe Lebailly 

Trends and Challenges of Agrarian 

Sector Proceeding of the 29th 

International Scientific Conference 

(CH Sec) ISBN: 978-80-213-

3041-2 

2021 

121. 1

4

0 

Factors Determining Access to Credit 

by Orange Farms Owners in Tuyen 

Quang Province, Vietnam 

Trần Nguyễn Thu 

Trang, 

Thi Minh Hop HO, 

Philippe BURNY, 

Thi Nga BUI, 

Philippe LEBAILLY 

XI International Scientific 

Agriculture Symposium 

«AGROSYM 2020» (Bosnia and 

Herzegovina) ISBN: 978-99976-

787-5-1 

2021 

122. 1

4

1 

Paper Industry of Vietnam: export, 

import and ways of sustainable 

development 

Nguyễn Hoàng Nguyên, 

Dr Nikolai Petrovich 

Еuropean Proceedings of 

Social and Behavioural 

Sciences số 92 

(2020),(Web of Science 

Core Collection™ (CPCI)) 

ISSN: 2357-1330 

2021 

123. 1

4

3 

Trade wars and problems for 

Vietnam’s Paper industry 
Nguyễn Hoàng Nguyên 

Научные исследования и 

разработки.Экономика. 

ISSN: 2587-9111 

2021 

124. 1

4

4 

Comparative analysis of the processes 

of formation and current situation in 

the vocational education system in 

Russia and Vietnam: Development 

orientation in international integration.  

Lương Mạnh Hà 

Ученые записки СПбГИПСР. 

Выпуск 1. Том 33. 2020 – С. 129 -

134. ISSN 1993 - 8101 

2021 

125. 1

4

5 

Comparative analisys of higher 

education systems in Russia and 

Vietnam: Institutional barriers and 

directions development of international 

integration 

Lương Mạnh Hà 
Вестник АмГУ. 2020. Выпуск 90. 

С. 73-78. ISSN 2073-0284 
2021 

126. 1

4

Training Bachelor of Social Work in 

Hospitals Theoretical and Practical 

Lương Mạnh Hà 

Đoàn Thị Cúc 

International Journal of Science and 

Research (IJSR), Volume 10 Issue 5, 
2021 
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127. 1

4

8 

Create invironments for specialized 

English learning out of course times 

through the use of social network and 

some information technology tools 

support 

Trần Thị Thúy Lan 

European Journal of 

English Language, 

Linguistics and Literature 

(Vol.8, No.1,2021) 

2021 

128. 1

4

9 

ASSESSMENT IN TEACHING ENGLISH 

FOR SPECIAL PURPOSE AT TAN 

TRAO UNIVERSITY 

Trần Thị Thúy Lan 

The international Journal of 

Bussiness and management 

(Vol.9 issu 6) June Issue, 2021 

2021 

129. 1

5

2 

Identification and Data Analysis of 

Digital Divide Issue of Ethnic 

Minorities in the Context of 

Information Technology Access-Based 

Approach in Vietnam 

 

 

 

Trần Thị Lệ Thanh, 

Do DNM.,  

Tran T.,  

Tran LT.T. 

In: Favorskaya M.N., Peng 

SL., Simic M., Alhadidi B., 

Pal S. (eds) Intelligent 

Computing Paradigm and 

Cutting-edge Technologies. 

ICICCT 2020. Learning 

and Analytics in Intelligent 

Systems, vol 21. Springer, 

Cham.https://doi.org/10.10

07/978-3-030-65407-8_30 

2021 

130. 1

5

3 

Method Of Naming Places With 

Orginal Elements Of Ethnic Minority 

Languages 

 In Tuyen Quang Province 

Dương Thị Ngữ 

International Journal of 

Humanities and Social 

Science Invention (IJHSSI) 

ISSN (Online): 2319 – 

7722 

2021 

131. 1

5

4 

Deployment capacity to perform in 

some situations of learning Vietnamese 

for foreigners 

Dương Thị Ngữ 

NICE.SNRU2021 

conference nd National 

Conference 

 and the 1st International 

Conference, 

2021 

132. 1

5

6 

Interlingual error of Lao's students 

when learning Vietnamese 
Dương Thị Ngữ 

International Journal of 

 Humanities and Social  

Science Invention (IJHSSI) 

ISSN (Online): 2319 – 

7722 

2021 

133. 1

5

7 

RESEARCH ON CURRENT STATUS 

OF THE VEGETATION 

CONTIGUOUS TO THE HISTORIC 

SITES IN TRUNG YEN COMMUNE, 

SON DUONG DISTRICT, TUYEN 

QUANG PROVINCE 

 

 

Đỗ Công Ba 
International journal of 

food science and 

agriculture 

2021 

134. 1

5

8 

Self-Supervised Learning for Action Recognition 

by Video Denoising 
Ma Thị Hồng Thu 

The IEEE-RIVF 

International Conference on 

Computing and 

Communication 

2021 



echnologies  

(RIVF 2021)  

135. 1

6

2 

Applicattion of fitness development 

exercisers for female students studying 

elecyive badminton at Tan Trao 

university 

Lục Hưng Quốc 

The International Journal of 

Business & Management  

ISSN 2321-8916 

2021 

136. 1

6

3 

Methods of teaching elective sports at 

Tan Trao university 
Phùng Quang Phát 

The International Journal of 

Business & Management 

ISSN 2321-8916 

2021 

137. 1

6

4 

Traditional and modern method in 

teaching philosophy 

Nguyễn Quang Hoài 

Châu 

The International Jour of 

Business & Management 
2021 

138. 1

6

5 

Innovating the content and teaching 

methods of marxism and Leninism for 

non-specialized students 

Nguyễn Quang Hoài 

Châu 

The International Jour of 

Business & Management 
2021 

139.  

A Local Structure-Aware 

 3D Hand Pose Estimation Method  

for Egocentric Videos 

 Van-Tung Tran, Van-

Hung Le, Thanh-Hai 

Tran, Hai Vu, and Thi-

Lan Le 

2022 IEEE 9TH 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

COMMUNICATIONS AND 

ELECTRONICS (ICCE 2022) 

July 27th - 29th, 2022 

InterContinental Nha Trang 

hotel, 32-34 Tran Phu street, 

Nha Trang city, Vietnam 

(accepted) 

2022 

140.  
An Evaluation of 2D Human Pose 

Estimation based on ResNet Backbone 

Van-Hung Le, Hai-Yen 

-Tran1, Trung-Minh 

Bui2, Thi-Loan Pham3,  

Journal of Engineering 

Research and 

Sciences, Volume 1, Issue 3, 

Page # 59-67, 2022; 

DOI: 10.55708/js0103007 

Vol1, ISS3, ISSN: 2831-4085 

2022 

141.  

An Unified Deep Framework for Hand 

Pose Estimation and Dynamic Hand 

Action Recognition from First-Person 

RGB Videos 

Viet-Duc Le, Viet-

Thanh Nguyen, Van 

Nam Hoang, Van-Hung 

Le, Thanh-Hai Tran, 

Hai Vu, and Thi-Lan Le 

4th International Conference 

on Multimedia Analysis and 

Pattern Recognition (MAPR 

2021) 

https://ieeexplore.ieee.org/x
pl/conhome/9585222/procee

ding 

2022 

142.  

Analysis of the Design of High School 

Mathematics Teaching  

Based on Deep Learning in Viet Nam 

Lê Thị Ngọc  

Anh 

International Journal of 

Advances in Engineering and 

Management (IJAEM) 

Volume 4, Issue 4 Apr 2022, 

pp: 1325-1328 www.ijaem.net 

ISSN: 2395-5252 ISSN: 2395-

5252 

2022 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9585222/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9585222/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9585222/proceeding


143.  
Application of Little Fermat Theorem 

Solving some Problems about Division 

Nguyễn Tuyết  

Nga 

Turkish Online Journal of 

Qualitative Inquiry (TOJQI) 

Volume 12, Issue 10, October 

2021, ISSN 1309-6591 

2022 

144.  

Applied YOLOv5 and Context  

Constraint for Real-time 

 and High Accuracy Human 

 Detection 

Van-Hung Le*, Thi-

Loan Pham, Hai-Yen 

Tran, Tien-Thanh 

Nguyen 

2022 7th International 

Conference on Information 

and Network Technologies 

(ICINT 2022) (accepted) 

2022 

145.  

Applying metacognitive theory in 

teaching Vietnamese to foregners in the 

direction of improving self-study capacity 

Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên 

Sakon Nakhon Rajabhat 

University, Thailand; ISSN 

2697-5270 ISSN 2697-5270 

2022 

146.  

Assessment Perspectives on the Sports 

Values and Role of the Higher Education 

Institution Head for Sports Development 

in the School 

Nguyễn Mỹ Việt 

Published by Canadian Center 

of Science and Education, tập  

11 số 4/2021; ISSN 1925-

4741 E-ISSN 1925-475X 

2022 

147.  
Biochemical changes in main and 

auxiliary fementation in wine technology 
Hoàng Thị Thu Hoàn 

International Journal of 

Science and Management 

Studies (IJSMS), May to June 

2022; 2581-5946 

2022 

148.  

Building and developing a team of 

Vietnamese youth according to Ho Chi 

Minh's will 

Hoang Thi Trang, Mai 

Quoc Dung, Hoang Thi 

Nhung 

International Journal of 

Multidisciplinary: Applied 

Business and Education 

Research; ISSN: 2774-5368  

2022 

149.  

Building the Vietnam Fatherland Front 

according to Ho Chi Minh’s thought in 

the current period 

Hoàng Thị Trang 

The board of International 

Journal of Research and 

Innovation in Social Science; 

ISSN : 2454-6186 

2022 

150.  

Collaboration between English teacher 

and specialized teacher solutions to 

incresase efficiency and improve the 

quality of teaching our specialized  

Thùy Dung - Trần Lan 

International journal of 

science and management 

studies, ISSN 2581 - 5946 

2022 

151.  

Combining diversified teaching methods 

in training Specialized Vietnamese for 

Laotian students at Tan Trao University, 

Viet Nam  

Phùng Thị Thanh 

                

                        

(Online)       1         3       

พฤษ     –         2564, 

Journal of Education Sakon 

Nakhon Rajabhat University 

(Online), p: 431-441, ISSN 

2697-5270, 

https://edu.snru.ac.th/topics/67

257 

2022 

152.  
Comparative Study of 2D human pose 

estimation Based on Residual Networks 

Hai-Yen Tran, Viet-Duc 

Le, Tien-Thanh Nguyen, 

Van-Bang Ban, Cong-

Giang Ma, Duc-Toan-

Thang Nguyen 

National Symposium of 

Selected ICT Problems; 2021, 

ISBN: 978-604-67-2100-0 

2022 

153.  

CYTOTOXIC AND 

IMMUNOSUPPRESSIVE  

ACTIVITIES OF METHYL CAFFEATE 

Ba Thi Cham  

Tran Duc Dai 

Nguyen Thi Thuy Linh 

Journal of sciece & 

technology; ISSN: P-1859-

3585 

2022 
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LAXIFLORA 

Nguyen Thi Hoang Anh 

NguyenPhi Hung 

Do Thi Thao 

Nguyen Quyet Tien 

Nguyen Thanh Tam 

Dang Ngoc Quang 

Nguyen Thi Thu Hoa 

Tran Khac Vu 

Le Thi Hong Nhung 

Domenico V Delfino 

Trinh Thi Thuy 

154.  

Developing capacity to perform in some 

situations of learning Vietnamese for 

foreigners 

Dương Thị Ngữ 

Journal of Education Sakon 

Nakhon Rajabhat University 

ISSN: 2697-5270  

2022 

155.  

DEVELOPING LINKAGES IN 

PRODUCTION AND MARKETING OF 

HAM YEN ORANGE 

Trần Thị Diên 

Journal of Global Economics, 

Management and Business 

Research; ISSN: 2454-2504 

2022 

156.  

Developing soft skills for students of 

economics major at Tan Trao University, 

Viet Nam in the context of the Fourth 

Industrial Revolution 

Đỗ Hải Yến 

Journal of Education Sakon 

Nakhon Rajabhat University 

(Online) ; ISSN: 2697-5270 

2022 

157.  

Digital Transformation in Higher 

Education : A Case Study in Vietnam 

from Human Rights-Based Approach 

Hà Thúy Mai, Đỗ Mạc 

Ngân Doanh, Trung 

Trần 

Switzerland; DOI : 

10.1007/978-981-19-0182-

9_25 Print ISBN 

978-981-19-0181-2 

Online ISBN 

978-981-19-0182-9 

2022 

158.  

Educational and historical lessons via 

achievements and limitations in process of 

struggle for and consolidation of the 

national independence in Indonesia 

(1927-1965) 

Phạm Thị Huyền Trang 

Journal of Laplage em Revista 

(International), vol 7, n.3B, 

Sept. - Dec. 2021, p. 9-23, 

ISSN: 2446-6220 

2022 

159.  

Enhancing the Quality of Scientific 

Research Activities of young lecturers in 

Tan Trao University, Tuyen Quang 

Province, Vietnam 

Nguyễn Thị Kim Ngân 

Journal of Education Sakon 

Nakhon Rajabhat University 

(Online); Số 3- Tháng 5-8 

năm 2021; ISSN 2697-5270 

2022 

160.  

Estrutura complexa do nome do lugar tem 

origem minoritária na linguagem da 

província de Tuyen Quang, Vietnã 

Dương Thị Ngữ 
Journal of Laplage em Revista 

ISSN: 2446-6220 
2022 

161.  

Exploring the factors affcting souvernir 

selection in Ban Na Kha, Udon Thani 

Province, Thailand 

Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên, Songgot, 

Songpon 

Thực trạng truyền thông, 

quảng bá du lịch Tuyên 

Quang 

2022 

162.  

FABRICATION OF SILVER 

NANOSTRUCTURES IN THE FORM 

OF PARTICLES, DENDRITES AND 

FLOWERS ON SILICON FOR USE IN 

SERS 

SUBSTRATES 

D.T. Cao, L.T. Quynh 

Ngan, K.N. Minh 

Communications in Physics 

ISSN: 0886 - 3166 
2022 



163.  

Factors affecting the profitability of 

cement manufacturing enterprises in 

Tuyen Quang province 

CN đề tài Hoàng Anh 

Đào (40%), Phạm 

Thanh Trà (30%), Trần 

Thảo Nguyên (30%) 

Macro Management & Public 

Policies; ISSN: 2661-3360 

ISSN: 2661-3360 

2022 

164.  
General Fitness status of First year female 

students of Tan Trao University. 
Lục Hưng Quốc 

International journal of 

science and management 

studies, tháng 7,8/2022 

ISSN 2581 - 5946 

2022 

165.  
Improving the efficiency of the State 

budget in Vietnam  
Hoàng Anh Đào 

Macro Management & Public 

Policies 

ISSN: 2661-3360 

2022 

166.  

Innovating teaching methods under the 

orientation of developing competencies 

for students of primary education and 

preschool education at Tan Trao 

University 

Vũ Thị Hương 

                

                        

(Online)       1         3       

พฤษ     –         2564, 

Journal of Education Sakon 

Nakhon Rajabhat University 

(Online), p: 256-262, ISSN 

2697-5270 

2022 

167.  

Investigation of causal correlations 

between higher educationdevelopment 

and economic growth in Vietnam (Điều 

tra mối tương quan nhân quả giữa phát 

triển giáo dục đại học và tăng trưởng kinh 

tế ở Việt Nam) 

Bùi Mạnh Dũng, 

Nguyễn Đức Hạnh 

Review of European Studies 

1918-7181 
2022 

168.  

Revisiting Deep Learning 

 Models for Skeleton-based 

 Action Recognition for UAVs 

Dinh-Tan Pham, Van 

Nam Hoang, 

 Viet Duc Le, 

 Tien-Thanh Nguyen, 

 Thanh-Hai Tran, 

 Hai Vu, Le Van Hung 

  and Thi-Lan Le 

2022 IEEE 9TH 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON 

COMMUNICATIONS AND 

ELECTRONICS (ICCE 2022) 

July 27th - 29th, 2022 

InterContinental Nha Trang 

hotel, 32-34 Tran Phu street, 

Nha Trang city, Vietnam 

(accepted) 

2022 

169.  
Some techniques for teaching language 

focus in English grade 9 

Tạ Thị Thanh 

 Huyền 

Hội thảo Quốc tế Thái Lan 

/ISSN 2697-5270 tháng 

6/2021; ISSN 2697-5271 

 

2022 

170.  

Some techniques to enhance excitement 

for non-major students in learning English 

at Tan Trao University 

Bùi Thị Lan 

Hội thảo Quốc tế Thái Lan 

/ISSN 2697-5270 tháng 

6/2022; ISSN 2697-5270 

2022 

171.  

SST-GCN: Structure aware Spatial-

Temporal GCN for 3D Hand Pose 

Estimation 

Le Van Hung, Viet-

Thanh Le 

The 13th International 

Conference on Knowledge 

and Systems Engineering 

(KSE 2021), November 10-

12, 2021, Bangkok, Thailand 

https://ieeexplore.ieee.org/x
pl/conhome/9648573/procee

2022 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9648573/proceeding
https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9648573/proceeding


ding 

172.  
Sử dụng hợp lí các kĩ thuật dạy học để tổ 

chức dạy học trải nghiệm môn Địa lí 
Hoàng Linh Chi  

Journal of education 

equipment: Education 

management, Volume 1, Issue 

268; ISSN: 1859-0810 

2022 

173.  
Teaching and learning classic works of 

the philosiphy of Karl Marx - Lenin 
Phan Thị Hồng Nhung 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies; 

ISSN:2583-049X 

 ISSN : 2583-049X 

2022 

174.  

The idea of knowledge become a direct 

manufacturer force-expressing the foreign 

vision of the marks in human 

emancipation 

Nguyễn Quang Hoài 

Châu 

International Journal of 

Advanced Multidisciplinary 

Research and Studies; ISSN : 

2583-049X 

2022 

175.  
The role of mathematical thought in 

higher mathematics 
Lê Thị Ngọc Anh 

IJARW, Vol. 4 Issue. 1 

ISSN (0): 2582 - 1008 
2022 

176.  

The Situation and some  solutions to 

enhance the quality of physical education 

for students of Tan Trao university. 

Phùng Quang Phát 

International journal of 

science and management 

studies, tháng 3,4/2022 

ISSN 2581 - 5946 

2022 

177.  

Using Edomodo learning social network 

in teaching some Vietnamese modules in 

English for students of Primary education 

major of Tan Trao Unversity 

Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên 

Hội thảo KH tại Sakon 

Nakhon Rajabhat University, 

Thailand 

2022 

178.  

Using English games to teach Primary 

school student Vietnamese vocabulary 

development in Tuyen Quang to adapt to 

the new normal 

Nguyễn Thị Hồng 

Chuyên, Lý Thị Vân 

Chinh, Đoàn Thị Thu 

Huyền 

Hội thảo KH tại Sakon 

Nakhon Rajabhat University, 

Thailand 

2022 

179.  

Vertical linkage in Timber production: A 

case study in Tuyen Quang Province, Viet 

Nam 

Đỗ Hải Yến 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

quốc tế tổ chức tại Thổ Nhĩ 

Kỳ; International Agricultural, 

biological & life science 

conference AGBIOL 2021  

September 1-3, 2021 

2022 

180.  

Applying metacognition in the math 

learning process of junior high school 

students in Vietnam 

Nguyễn Thị  

Hương Lan 

Review of international 

geographical education 

(RIGEO), 11(9), 612-623. 

Doi:10.48057/regeo.11.09.51. 

ISSN 2146-0353 

2022 

181.  

Overview of studies related to 

metacognition theory in teaching 

mathematics for development of 

mathematical competence for secondary 

school students 

Nguyen Thi Huong Lan, 

Bui Van Nghi 

Review of international 

geographical education, 

11(10), p 2337- 2350 

ISSN: 2146-0353 

2022 

182.  

Research Overview the Application of 

Metacognitive Theory to Contribute to 

The Development of Mathematical 

Competence for Secondary School 

Students. 

Nguyen Thi Huong Lan, 

Bui Van Nghi 

Review of international 

geographical education, 11(9), 

p. 612-623 

ISSN: 2146-0353.  

2022 

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9648573/proceeding


183.  

Students’ learning communication 

environment at pedagogical universities in 

the northern mountainous region of Viet 

Nam 

Đoàn Thị Cúc  

Đỗ Công Ba 

International Journal of 

Mechanical Engineering, Vol. 

7 No. 1 January, 2022; 

(SCOPUS Q4); ISSN: 0974-

5823 

2022 

 



 

 


